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(54) KHÁNG THỂ KHÁNG PD-L1 ĐỂ PHÁT HIỆN PD-L1 VÀ CHẾ PHẨM BAO 
GỒM KHÁNG THỂ NÀY



(21) 1-2019-05967 

(57) Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng PD-L1 có khả năng nhuộm tế bào u 

như tế bào u hắc sắc tố. Kháng thể kháng PD-L1 bao gồm (a) chuỗi nhẹ bao 

gồm CDR1 có trình tự axit amin KSISKY (SEQ ID NO: 1), CDR2 có trình tự 

axit amin SGS và CDR3 có trình tự axit amin QQHNEYPLT (SEQ ID NO: 2) 

và (b) chuỗi nặng bao gồm CDR1 có trình tự axit amin GYTFTDYI (SEQ ID 

NO: 3), CDR2 có trình tự axit amin INPDSGGN (SEQ ID NO: 4) và CDR3 có 

trình tự axit amin ARGITMMVVISHWKFDF (SEQ ID NO: 5). Chế phẩm dùng 

để phát hiện PD-L1, bao gồm kháng thể nêu trên làm hoạt chất. Phương pháp 

điều chế kháng thể nêu trên cũng được đề xuất. 
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Kháng thể thương mại (kháng 

thể MelanA) 

Kháng thể chuột cống kháng PD-L1 

của bò 
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